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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân 

đạt danh hiệu thi đua năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

 Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng       

thi đua khen thưởng Sở về việc xét khen thưởng thành tích công tác năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tài nguyên và          

Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng thành tích công tác năm 2022 cho các tập thể và         

cá nhân như sau: 

 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 156 cá nhân và danh hiệu “Chiến 

sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 12 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

 Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 07 tập thể (có danh sách 

kèm theo); 

Điều 2. Thưởng tiền kèm theo Giấy khen cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến: 447.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy nghìn đồng), đạt 
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danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 1.490.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín 

mươi nghìn đồng); mỗi tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 

1.192.000 đồng (Một triệu một trăm chín mươi hai nghìn đồng);                

12 cá nhân đồng thời đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua 

cơ sở thì chỉ nhận tiền khen thưởng của danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

        Kinh phí khen thưởng: Tập thể và cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở do 

kinh phí của Sở chi trả; tập thể và cá nhân các đơn vị trực thuộc Sở do kinh phí 

của từng đơn vị thực hiện chi trả.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (b/c); 

- Như Điều 3 (để T/h); 

- Lưu: VT, HĐTĐKT Sở. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

Các tập thể; cá nhân công chức, viên chức và người lao động 

đạt các danh hiệu thi đua năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-STNMT ngày 03 tháng  01 năm 2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng) 
 

STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

I CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1.  Nông Văn Chiêm 
Giám đốc Sở Tài nguyên và                   

Môi trường 
 

2.  Đàm Văn Riểm 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và             

Môi trường 
 

3.  Chu Đức Quang  
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và             

Môi trường 
 

4.  Vũ Ngọc Lưu 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và             

Môi trường 
 

5.  Nguyễn Trọng Phùng 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và           

Môi trường 
 

6.  Nông Minh Tuấn 
Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và             

Môi trường  
 

7.  Hoàng Ngọc Cường 
Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên          

và Môi trường  
 

8.  Hoàng Tuân 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường  
 

9.  Tô Văn Thượng 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

10.  Ngân Bá Vy 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

11.  Hoàng Thị Loan 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

12.  Nông Trung Kiên 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

13.  Nông Thị Kim Xuân 
Chuyên viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
 

14.  Nông Hải Âu 
Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế 

hoạch Tổng hợp, Sở Tài nguyên và MY 
 

15.  Hoàng Quốc Khánh 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

16.  Nông Thị Hường 
Kế toán trưởng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường  
 

17.  Đàm Lương Vĩnh 
Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

18.  Hà Huy Tuấn 
Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

19.  Nguyễn Xuân Tiếp Trưởng phòng Tài nguyên Nước và  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường  

20.  Đoàn Ngọc Báu 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

21.  Nông Công Phổ 
Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

22.  Nguyễn Trọng Hiển 
Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

23.  Thái Hồng Vượng 
Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

24.  Đỗ Mạnh Hùng 
Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

25.  Vũ Như Thủy 
Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường  
 

26.  Nông Văn Nghĩa 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đất đai,           

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

27.  Lê Quang Trung 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,           

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

28.  Lê Hải Điệp 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,           

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

29.  Lục Thị Thương 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,           

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

30.  Lộc Văn Thế 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,         

Sở Tài nguyên và Môi trường  

31.  Nguyễn Ngọc Thương 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,           

Sở Tài nguyên và Môi trường  

32.  Lê Ngọc Đức 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,              

Sở Tài nguyên và Môi trường  

33.  Diều Thị Hoài Thu 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,            

Sở Tài nguyên và Môi trường  

34.  Hoàng Khánh Hòa 
Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

35.  Nguyễn Thị Lan 
Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

36.  Bế Thị Ngọc Anh 
Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

37.  Lương Đình Thi 
Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

38.  Đoàn Thị Tâm 
Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

39.  Lý Thị Lương 
Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

40.  Lê Lục Hoàn 
Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 

trường  
 

41.  Lý Thị Thanh Thủy 
Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

42.  Phạm Trung Hiếu 
Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
 

43.  Lê Thị Như Trang 
Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

44.  Phan Thanh Hà 
Kế toán Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

45.  Triệu Thị Lan 
Chuyên viên Văn thư Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

46.  Hoàng Bế Huân 
Nhân viên Lái xe Sở Tài nguyên và           

Môi trường  

47.  Nguyễn Lý Quyền 
Nhân viên Lái xe Sở Tài nguyên và           

Môi trường 
 

48.  Hoàng Văn Tuyên 
Nhân viên Lái xe Sở Tài nguyên và           

Môi trường 
 

49.  Nguyễn Văn Hậu 
Nhân viên Bảo vệ Sở Tài nguyên và  Môi 

trường 
 

50.  Đàm Thị Ly 
Nhân viên phục vụ Sở Tài nguyên và Môi 

trường  
 

51.  Vũ Thế Cương  
Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

52.  Đàm Văn Trần  

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất 

đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 

53.  Chu Hoài Hương  

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp Văn phòng Đăng ký Đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

54.  Đoàn Thị Hoa 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp Văn phòng Đăng ký Đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

55.  Vũ Thị Vân Anh 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

56.  Bế Minh Thảo 
Kế toán Văn phòng Đăng ký Đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

57.  Nông Hứa Đan Ly 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

58.  Bế Thị Liễu  
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

59.  Đàm Thị Liễu 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

60.  Đàm Thị Mơ 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

61.  Đoàn Minh Hùng 
Lái xe Văn phòng Đăng ký Đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

62.  Hoàng Đức Trình 
Nhân viên Bảo vệ Văn phòng Đăng ký 

Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và MT  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

63.  Hoàng Lục Lệ  

Nhân viên phục vụ Văn phòng Đăng ký 

Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 

64.  Linh Thị Thu Trang 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

65.  
Nguyễn Thị  Phương 

Thảo 

Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

66.  Nông Thị Vân 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

67.  Hoàng Đức Nam  
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

68.  Đoàn Trọng Kết 

Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chính Văn 

phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
 

69.  Vũ Thị Khuyên 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

70.  Lưu Danh Hoàn 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

71.  Chu Tuấn Anh 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

72.  Phương Nguyễn Lan 

 Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh TP. Cao Bằng thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài 

nguyên và MT 

 

73.  Nông Văn Hoạch 

Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Chi 

nhánh thành phố Cao Bằng thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

74.  Lý Thanh Hải 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

thành phố Cao Bằng thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và MT 
 

75.  Vũ Thị Tú Anh -nt-  

76.  Lục Quang Trung -nt-  

77.  Hoàng Anh Vũ 

 Phó Giám đốc  phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh Hòa An thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

78.  Nguyễn Thị Duyên 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hòa An thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

79.  Bế Ích Hợp 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hòa An thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

80.  Đàm Thị Liên 
 Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hà Quảng thuộc Văn phòng Đăng ký đất 
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

đai, Sở Tài nguyên và  Môi trường 

81.  
Mông Thị Phương 

Lan 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hà Quảng thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và  Môi trường 
 

82.  Hoàng Thành Nhân 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hà Quảng thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và  Môi trường  
 

83.  Hoàng Long Thiệp -nt-  

84.  Lý Thị Tuyết 

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh Nguyên Bình thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

 

85.  Lương Kim Tuyến 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Nguyên Bình thuộc Văn phòng Đăng ký 

đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

86.  Quan Thị Cúc 

Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Bảo Lạc thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và  Môi trường 
 

87.  Hứa Xuân Thủy 
Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Bảo Lạc thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và  Môi trường 
 

88.  Nông Hữu Phước -nt-  

89.  Nông Thị Tố Uyên  

Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Bảo Lâm thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

90.  Hoàng Thị Ngân 

Viên chức VPĐKĐĐ Chi nhánh Bảo Lâm 

thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
 

91.  Sái Thị Tuyết  

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh Thạch An thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

92.  Triệu Thị Lan Anh 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Thạch An thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

93.  Lý Đức Nghiêm 

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh Quảng Hòa thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường   

 

94.  Lục Văn An 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Quảng Hòa thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường   
 

95.  Bế Văn Thụ 
Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Quảng Hòa thuộc Văn phòng Đăng ký đất 
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường   

96.  Phùng Vương Tiến 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Trùng Khánh thuộc Văn phòng Đăng ký 

đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường   
 

97.  Trần Thị Hiển 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Trùng Khánh thuộc Văn phòng Đăng ký 

đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường   
 

98.  Hoàng Văn Hợp 

 Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng 

ĐKĐĐ Chi nhánh Hạ Lang thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường   

 

99.  Đàm Thị Oanh 

Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh 

Hạ Lang thuộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường   
 

100.  Bế Thị Xuân -nt-  

101.  Đinh Hải Điệp 
Nhân viên Văn phòng Đăng ký Đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

102.  
Nguyễn Dương Thảo 

My 
-nt-  

103.  Luân Hoàng Hương -nt-  

104.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Liên 
-nt-  

105.  Nông Đức Hoàng -nt-  

106.  Phạm Lê Lợi -nt-  

107.  Dương Việt Quang -nt-  

108.  Nông Thu Trang -nt-  

109.  Lâm Đức Duyệt -nt-  

110.  Đoàn Thị Minh Huế -nt-  

111.  Trần Việt Hoàng -nt-  

112.  Tống Ngọc Tuyên -nt-  

113.  Hoàng Ngôn San -nt-  

114.  Lý Văn Thành -nt-  

115.  Đàm Kiều Mai 

Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và   Môi trường 
 

116.  Nguyễn Minh Tuệ 

Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và   Môi trường 
 

117.  Nguyễn Quang Huy Trưởng phòng Nghiệp vụ Quan trắc Trung  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi trường 

118.  
Nguyễn Thị Dương 

Liễu 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường  

 

119.  
Hoàng Thị Thanh 

Tuyền 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   

Môi trường 

 

120.  Lương Thị Thu Bền 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quan trắc 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường 

 

121.  Vũ Lê Dũng 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quan trắc 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường 

 

122.  Hoàng Thị Hiếu 

Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường 

 

123.  Bùi Thị Thơ Quỳnh 

Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường 

 

124.  Đinh Thị Mai 

Kế toán Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

125.  Triệu Thị Tấm 

Viên chức phòng Nghiệp vụ Quan trắc 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   Môi 

trường 

 

126.  Dương Thị Trang -nt-  

127.  Nguyễn Minh Châu -nt-  

128.  Nguyễn Văn Sinh -nt-  

129.  Đoàn Kim Cương 

Nhân viên lái xe Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và   Môi trường 
 

130.  Nguyễn Ngân Hà 

Nhân viên phục vụ Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở 

Tài nguyên và   Môi trường 
 

131.  Nguyễn Xuân Huy 

Nhân viên bảo vệ Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở 

Tài nguyên và   Môi trường 
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

132.  Triệu Văn Hiếu 

Nhân viên phòng Nghiệp vụ Quan trắc 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   MT 
 

133.  Đoàn Ngọc Biêng -nt-  

134.  Đoàn Hồng Sắc -nt-  

135.  Đàm Đình Lượng -nt-  

136.  Lương Thị Ngọc Ly -nt-  

137.  Nông Thị Hồng Ngọc 

Nhân viên phòng Nghiệp vụ Quan trắc 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và   MT 
 

138.  Vũ Hà Khánh -nt-  

139.  Lưu Văn Thủy 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường, trực thuộc  Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

140.  Nguyễn Thu Hiền 

Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật                 

Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc                   

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

141.  Nông Thị Bé 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và               

Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

142.  Ngô Thị Thu Trang 

Kế toán Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

143.  Lâm Đức Thành 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

144.  Lý Viết Hữu 

Nhân viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

145.  Trần Văn Tập -nt-  

146.  Hoàng Đình Từ -nt-  

147.  Chu Văn Lập -nt-  

148.  
Hoàng Thị Lan 

Hương 

-nt- 
 

149.  Nông Thị Lan -nt-  

150.  Mã Hùng Móng -nt-  

151.  Hoàng Văn Thiên -nt-  

152.  Đàm Quang Kơ -nt-  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

153.  Nguyễn Thái Học -nt-  

154.  Đàm Văn Đăng -nt-  

155.  Nông Hồng Đạt -nt-  

156.  Nông Đức Hiệp 

 Lái xe, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
 

II CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ 

1.  Nông Hải Âu 
Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế 

hoạch Tổng hợp, Sở Tài nguyên và MT  

 

2.  Lê Lục Hoàn 
Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và         

Môi trường  

 

3.  Phạm Trung Hiếu 
Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

 

4.  Phan Thanh Hà 
Kế toán Văn phòng Sở Tài nguyên và            

Môi trường  

 

5.  Vũ Như Thủy 
Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường  
 

6.  Nông Văn Nghĩa 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
 

7.  Lê Hải Điệp 
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,            

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

8.  Lộc Văn Thế  
Chuyên viên phòng Quản lý Đất đai,          

Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

9.  Nguyễn Xuân Tiếp 

Trưởng phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

 

10.  Nông Công Phổ  

Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

 

11.  Nguyễn Trọng Hiển 

Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và 

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

 

12.  Bế Thị Liễu 
Viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

III TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1.  Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng   

2.  Thanh tra -nt-  
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STT 
Tên đơn vị và cá 

nhân 

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

3.  
Phòng Tài nguyên 

nước và Khoáng sản 

-nt-  

4.  
Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp 

-nt-  

5.  
Phòng Quản lý Đất 

đai 

-nt-  

6.  

Trung tâm Kỹ thuật         

Tài nguyên và Môi 

trường 

-nt-  

7.  

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường 

-nt-  
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